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                24        7  ăm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân t i cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân t i cao;  

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam;  

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Hội Luật gia Việt Nam;   

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương. 

 

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ 

và Nhân dân, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân; thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Qu c hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 5 (có danh sách kèm theo) và triển khai một s  nhiệm vụ PBGDPL, Hội đồng 

ph i hợp PBGDPL trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các bộ, cơ quan, 

tổ chức ở trung ương và các địa phương thực hiện các công việc sau đây: 

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua  

1.1. Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
1
 thực hiện các nội 

dung cụ thể sau:  

a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, nghị quyết do cơ quan 

chủ trì soạn thảo trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu qu c gia về văn 

bản pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.  

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán 

triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản 

luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của bộ, ngành trực 

tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của 

văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm 

                                                 
1
 Bộ Công Thương; Bộ kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Qu c phòng; Bộ Công an. 
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kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu qu c gia về văn bản pháp luật khi công dân có 

yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật 

phù hợp với từng nhóm đ i tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng 

rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật và ph i hợp với Bộ Tư pháp (Cục 

PBGDPL) để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL qu c gia 

(http://pbgdpl.gov.vn). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ 

biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp 

luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đ i thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng 

tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử …); b  trí nguồn lực bảo đảm 

thực hiện nhiệm vụ. 

1.2. Đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương:  

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, 

quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền 

thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng 

nhóm đ i tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân 

thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân. Trong quá 

trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, 

phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến 

những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; 

giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, 

phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù 

hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

b) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  

báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, 

truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới thông qua theo hướng dẫn tại 

Công văn này. 

c) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn 

xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời 

lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên 

chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện. 
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d) Đề nghị Tòa án nhân dân t i cao, Viện kiểm sát nhân dân t i cao, Kiểm 

toán Nhà nước có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh 

thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.  

đ) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam, cơ quan trung 

ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật 

sư Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội 

dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham 

gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện pháp luật.  

e) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương căn cứ 

hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và 

nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai phổ biến nội 

dung, tinh thần của các văn bản luật tại địa phương bằng hình thức phù hợp; theo 

dõi, đôn đ c, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất. 

g) Hội đồng ph i hợp PBGDPL các cấp, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương,  ở Tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, 

tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương 

thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

2. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù hợp 

Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành dưới đây, đề nghị các bộ, 

cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, 

thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, 

phù hợp với từng nhóm đ i tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực hoặc lồng ghép 

việc thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội 

của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; truyền tải đầy đủ thông tin 

pháp luật đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu s  ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể là:  

2.1. Tổ chức triển khai Chỉ thị s  10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, 

trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đổi mới về 

nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù 

hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin 

dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đ i tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, 

sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của 
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các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người 

dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia 

giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, 

gương người t t, việc t t trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT 

cũng như PBGDPL về giao thông.  

2.2. Tổ chức triển khai Chỉ thị s  16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung 

phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, ch ng 

tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, ch ng tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các 

hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng 

ngừa đ i với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai 

PBGDPL về công tác phòng, ch ng tội phạm
2
; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 

chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, 

hàng cấm qua đường hàng không
3
; công tác phòng, ch ng mua bán người

4
; công 

tác phòng, ch ng rác thải nhựa
5
 và công tác phòng, ch ng rửa tiền, tài trợ khủng 

b , tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
6
 cho người dân; thực hiện 

PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, 

chú trọng các đ i tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển 

khai kịp thời, th ng nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này.  

2.3. Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng 

ch ng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án, 

chương trình có liên quan một cách phù hợp
7
. 

3.  ở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân, Hội đồng ph i 

hợp PBGDPL cùng cấp; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương 

có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người 

đứng đầu các ngành, đoàn thể trung ương thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Qu c hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một s  nhiệm vụ PBGDPL, Hội đồng 

                                                 
2
 Theo yêu cầu tại Kế hoạch s  26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện công tác phòng, 

ch ng tội phạm năm 2023. 
3
 Theo yêu cầu tại Công văn s  1681/BCĐ138/CP ngày 29/5/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, ch ng tội phạm của Chính phủ. 

4
 Theo yêu cầu tại Công văn s  2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, ch ng tội phạm của Chính phủ. 

5
 Quyết định s  175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng, ch ng rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 
6
 Theo yêu cầu tại Quyết định s  941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành 

động qu c gia về phòng, ch ng rửa tiền, tài trợ khủng b  và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025. 
7
 Quyết định s  1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2021 – 2023; Quyết định s  1690/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2025. 
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trân trọng đề nghị bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương kịp thời triển khai 

thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực 

PBGDPL) và gửi về Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng ph i hợp 

PBGDPL trung ương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp 

(qua Cục PBGDPL, điện thoại 024.6273.9468)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng ph i hợp 

PBGDPL trung ương (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch TT Hội đồng 

ph i hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 

- Thành viên của Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung 

ương và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng (để biết); 

- Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương 

(để thực hiện); 

-  ở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc TW (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng, Cục PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thanh Tịnh 
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DANH SÁCH  

08 LUẬ , 17 NGHỊ QUYẾ  ĐƯỢ   HÔNG QU   ẠI KỲ HỌP  HỨ 5 

QUỐ  HỘI KHÓ     

(Kèm   eo Cô   vă  số     / ĐP          /7/2023) 

I. 08 LUẬ  

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

2. Luật Đấu thầu 

3. Luật Giá 

4. Luật Giao dịch điện tử 

5. Luật Hợp tác xã 

6. Luật Phòng thủ dân sự 

7. Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Công an nhân dân 

8. Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam. 

II. 17 NGHỊ QUYẾ   

1. Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đ i với 

người giữ chức vụ do Qu c hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 

2. Nghị quyết về thí điểm một s  cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

Thành ph  Hồ Chí Minh 

3. Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều 

chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; 

4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Qu c hội năm 2024 

5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị 

quyết s  43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Qu c hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết 

của Qu c hội về một s  dự án quan trọng qu c gia đến hết năm 2023” 

6. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ 

năm 2015 đến hết năm 2023” 

7. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Qu c hội khóa XV 

8. Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng 

các nguồn lực phục vụ công tác phòng, ch ng dịch COVID-19; việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 
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9. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

10. Nghị quyết về phân bổ v n Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn v n ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư v n ngân sách 

trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu qu c gia. 

11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Qu c lộ 

27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa-kết n i với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh 

Ninh Thuận; 

12. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Qu c hội, Chủ 

nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Qu c hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại 

biểu Qu c hội khóa XV 

13. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn 

nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 

14. Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Qu c hội, Chủ nhiệm Ủy 

ban Tài chính, Ngân sách của Qu c hội khóa XV 

15. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ 

nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 

16. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân t i cao 

về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao 

17. Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Qu c hội khóa XV./. 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-07-24T21:59:01+0700
	Việt Nam
	Lê Vệ Quốc<quoclv@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-07-24T14:52:57+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tịnh<tinhnt@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-07-24T16:39:07+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




